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TÓM TẮT 
Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu xây dựng tủ thực hành PLC dành cho sinh viên khối kỹ 

thuật điện, được tích hợp từ các trang thiết bị hiện đại. Tủ thực hành được thiết kế dựa trên những 

modul sẵn có, được sử dụng nhiều trong các nhà máy, xí nghiệp, sản phẩm được sử dụng hiện nay. 

Kết quả vận hành đáp ứng các yêu cầu của công tác thực hành thí nghiệm về đo lường và lập trình 

PLC. Giảng viên có thể sử dụng tủ thực hành này để phục vụ cho công tác giảng dạy và thực hành 

tại các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật.  

Từ khóa: modul thực hành, đo lường điện, thực hành điện, PLC, lập trình PLC 
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ABSTRACT 

 
This paper presents results of building practical PLC cabinets for students of electrical 

engineering, integrated from modern equipments. The cabinet were designed based on available 

modules commonly used and available. Operational results showed that the products meet the  

experimental requirements on studies of electrical measurements and PLC programing. Trainers 

can use this devices for teaching and practical purposes at universities and colleges of engineering. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nghiên cứu nhằm phục vụ công tác giảng dạy 

cho công tác thực hành tại Trường Đại học 

Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái 

Nguyên, với những thiết bị đang được sử 

dụng ở hầu hết các nhà máy, các thiết bị hiện 

đại, sinh viên sẽ được thực hành với các thiết 

bị có tính thực tế cao, qua đó nâng cao chất 

lượng dạy học và thực hành của sinh viên. 

Nghiên cứu còn mang ý nghĩa thiết thực nữa 

là nâng cao học thuật trong thực hành thiết kế 

và lắp đặt các module thực hành hưởng ứng 

chủ trương của nhà trường là nghiên cứu và 

tự lắp ráp các mô hình góp phần tích cực vào 

công cuộc đổi mới nâng cao chất lượng thực 

hành thí nghiệm. 

* Đối tượng phục vụ của đề tài: sinh viên 

chuyên ngành Điện tự động hóa, kỹ thuật điện, 

điện tự động công nghiệp, tự động hóa hệ thống 

điện; phục vụ cho giáo viên khi cần nghiên cứu 

và thực hành các bài về PLC [1], [2]. 

* Phạm vi nghiên cứu của bài báo: nghiên 

cứu, phân tích, tổng hợp cấu trúc cũng như 

hoạt động của các loại PLC và các thiết bị 

khác như: biến tần, màn hình HMI. 

 

 

Hình 1. Cấu trúc tủ thực hành PLC 

 

Hình 2. Tổng thể tủ thực hành đã thiết kế 

NỘI DUNG 

Tủ thực hành PLC được xây dựng trên 1 tủ sơn tĩnh điện, các thiết bị được gắn trên tủ, các đầu 

kết nối được đưa ra ngoài dạng giắc cắm. 

Khố i nguồn Khố i cảnh báo, công tắc 

Biến tần PLC  

S7 1200 

HMI PLC  

Delta 

Rơ le 24V 

Sensor 
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* Các trang thiết bị được gắn trên tủ bao gồm:  

PLC S7 1200:  

- Bộ điều khiển nhỏ gọn với sự phân loại 

trong các phiên bản khác nhau giống như điều 

khiển AC hoặc DC phạm vi rộng 

- 2 mạch tương tự và số mở rộng điều khiển 

mô-đun trực tiếp trên CPU làm giảm chi phí 

sản phẩm [3,4]. 

 
Hình 3. PLC S7 1200 

- Các cấu hình vào ra gồm: 6 đầu DI; 4 đầu 

DQ; 2 đầu AI; 1đầu AQ 

- 2 module giao tiếp RS232/RS485 để giao 

tiếp thông  

- Bổ sung 4 cổng Ethernet 

Sinh viên được kết nối với thiết bị qua bộ 

swith, tránh hư hại đầu kết nối khi thực hành 

với số lượng lớn. 

PLC Delta 

Điện áp nguồn cung cấp: 24 Vdc 

- Cổng I/O: 10 (4DI, 2DO, 2AI, 2AO) 

- Kết nối truyền thông:RS232/RS485  

 
Hình 4. PLC Delta 

Điện áp nguồn cung cấp: 24 Vdc 

- Bộ nhớ chương trình: 16k bước  lệnh 

- Tích hợp bộ đếm tốc độ cao. 

- Loại ngõ ra: Relay hoặc TransistorCác đầu I/O 

của 2 loại PLC đều được đưa ra các giắc cắm. 

- PLC Delta được kết nối với máy tính qua 

cổng truyền thông RS485 

Biến tần 

Tần số đầu ra: 0-300 Hz 

Dải công suất: 0.4 – 4 KW 

Chế độ điều khiển: V/F control, 5 led hiển thị, 

8 nút bấm, 3 đèn báo V, A, Fre. Chuẩn truyền 

thông Modbus RS-485, RS-232; 2DO, 2AO, 

2AI, 6DI 

 
Hình 6. Biến tần 

Đầu ra của biến tần cung cấp nguồn đầu vào 

cho động cơ. 

 
Hình 7. Động cơ 3 pha 

 
Hình 8. Sơ đồ đấu dây của biến tần 
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Sensor 

 
Hình 9. sensor tiệm cận 

 
Hình 10. sensor đo nhiệt độ 

Những bài toán ứng dụng trên tủ thực 

hành PLC 

Bài toán 1: Thực hành PLC S7 1200 với các 

tín hiệu logic vào/ra I/Q 

- Thực hành cài đặt các tham số PLC 

- Thực hành kết nối PLC S7 1200 với các tín 

hiệu logic đầu vào I và đầu ra Q 

Bài toán 2: Thực hành PLC S7 1200 với 

sensor tiệm cận 

- Thực hành cài đặt các tham số PLC 

- Thực hành lập trình trên phần mềm Simatic 

của S7 1200 

- Kết nối phần cứng PLC với sensor tiệm cận 

- Chạy thử và kiểm tra 

Bài toán 3: Thực hành PLC S7 1200 với 

sensor đo nhiệt độ 

- Thực hành lập trình trên phần mềm Simatic 

của S7 1200 

- Kết nối phần cứng PLC với sensor 

- Chạy thử và kiểm tra 

Bài toán 4: Thực hành PLC S7 1200 điều 

khiển biến tần 

- Thực hành kết nối PLC với biến tần 

- Thực hành cài đặt các tham số PLC 

- Thực hành lập trình trên phần mềm Simatic 

của S7 1200 

- Kết nối phần cứng PLC với biến tần 

- Chạy thử và kiểm tra. 

Bài toán 5: Thực hành PLC Delta với các tín 

hiệu logic vào/ra I/Q 

- Thực hành cài đặt các tham số PLC 

- Thực hành kết nối PLC S7 1200 với các tín 

hiệu logic đầu vào I và đầu ra Q 

Bài toán 6: Thực hành PLC Delta với sensor 

tiệm cận 

- Thực hành kết nối PLC với biến tần 

- Thực hành cài đặt các tham số PLC 

- Thực hành lập trình trên phần mềm 

WPLSoft  

- Kết nối phần cứng PLC với sensor tiệm cận 

- Chạy thử và kiểm tra 

Bài toán 7: Thực hành PLC Delta với sensor 

đo nhiệt độ 

- Thực hành cài đặt các tham số PLC 

- Thực hành lập trình trên phần mềm Simatic 

của S7 1200 

- Kết nối phần cứng PLC với sensor 

- Chạy thử và kiểm tra 

Bài toán 8: Thực hành PLC Delta điều khiển 

biến tần 

- Thực hành kết nối PLC với biến tần 

- Thực hành cài đặt các tham số PLC 

- Thực hành lập trình trên phần mềm WPLSoft  

- Kết nối phần cứng PLC với biến tần 

- Chạy thử và kiểm tra. 

Bài toán 9: Thực hành thiết kế cho HMI  

- Thực hành với phần mềm HMI Weintek –

 Easy Builder 

- Cài đặt các thông số để HMI kết nối được 

với PLC S7 1200 và PLC Delta 

- Chạy thử và kiểm tra. 

Bài toán 10: Thực hành sử dụng HMI điều 

khiển PLC S7 1200 

- Thiết kế trên phần mềm HMI Weintek –

 Easy Builder 

- Đổ chương trình xuống HMI 

- Chạy thử và kiểm tra. 
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Bài toán 11: Thực hành sử dụng HMI điều 

khiển PLC Delta 

- Thiết kế trên phần mềm HMI Weintek –

 Easy Builder 

- Đổ chương trình xuống HMI 

- Chạy thử và kiểm tra. 

KẾT LUẬN 

Việc thiết kế, xây dựng tủ thực hành PLC cho 

thấy tính năng mềm dẻo cho việc nghiên cứu 

và thực hành cho sinh viên (và cả giảng viên) 

nhà trường, qua mô hình này sẽ xây dựng 

được rất nhiều các bài tập thực hành, đa dạng 

hóa quá trình đào tạo, giúp sinh viên tiếp thu 

được những kiến thức thực tế, thực hành tốt 

kỹ năng, tư duy trước khi ra trường. 

Tủ thực hành có thể được nhân rộng và triển 

khai rộng rãi tại các trường đại học kỹ thuật, 

phục vụ công tác thí nghiệm thực hành về 

PLC. 
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